
3. Danh sách 3: Các sinh viên không không tham gia học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
1 20020954 Phạm Trường An 24/12/2002 K65C-CE1 
2 20020972 Nguyễn Văn Dũng 12/03/2002 K65C-CE1 
3 20020976 Vũ Xuân Dương 22/03/2002 K65C-CE1 
4 20021010 Nguyễn Văn Khương 10/04/2002 K65C-CE1 
5 20020953 Nguyễn Ngọc An 24/04/2002 K65C-CE2 
6 20020985 Dương Ngọc Giang 06/11/2002 K65C-CE2 
7 20021023 Võ Phương Nam 25/07/2002 K65C-CE2 
8 20020702 Nguyễn Thiện Phúc 26/06/2002 K65E-RE 
9 20020325 Phan Anh Quân 30/04/2002 K65I-CN 
10 20021334 Đào Văn Đức 20/03/2002 K65I-CN 
11 20021421 Phạm Thị Quyên 10/02/2002 K65I-CN 
12 20020315 Đinh Tuấn Kiệt 30/12/2002 K65M-AT 
13 20020615 Phạm Sỹ Tuấn 05/12/2002 K65M-AT 
14 20020879 Phan Văn Dũng 29/12/2002 K65M-EM 
15 20020893 Phan Song Hào 21/03/2001 K65M-EM 
16 20020905 Nguyễn Quang Huy 19/07/2002 K65M-EM 
17 20020928 Bùi Đình Sự 26/03/2002 K65M-EM 
18 20020950 Hán Long Vũ 16/01/2002 K65M-EM 
19 20020781 Vũ Minh Đức 08/01/2002 K65P-EE 
20 20020792 Trần Minh Hoàng 01/01/2002 K65P-EE 
21 20020829 Nguyễn Năng Phúc 20/12/2002 K65P-EE 
22 20020837 Thiều Quang Tấn 07/06/2002 K65P-EE 
23 20021225 Phạm Khả Chiến 29/04/2002 K65S-AE 
24 20021226 Nguyễn Đức Duy 26/06/2002 K65S-AE 
25 20021250 Diệp Sơn Nam 18/10/2002 K65S-AE 
26 20021279 Nguyễn Xuân Vũ 20/02/2002 K65S-AE 
27 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật 23/07/2003 K66C-CE1 
28 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân 12/04/2003 K66C-CE2 
29 21020919 Khương Gia Khánh 08/12/2003 K66E-RE 
30 21020220 Đoàn Ngọc Minh 04/04/2003 K66I-CS3 
31 21021530 Lê Đức Quang 12/08/2003 K66I-CS3 
32 21020266 Đặng Thái Hà 27/02/2003 K66I-IS 
33 21020316 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2003 K66I-IT1 
34 21020337 Lương Thị Thu Hương 01/11/2003 K66I-IT1 
35 21020386 Dương Hải Quyền 11/07/2003 K66I-IT1 
36 21020766 Nguyễn Đồng Hưng 26/11/2003 K66I-IT1 
37 21020062 Lê Tuấn Đạt 17/12/2003 K66I-IT15 
38 21020012 Vũ Minh Điềm 03/08/2003 K66I-IT2 
39 21020320 Phạm Minh Hiếu 14/04/2003 K66I-IT2 
40 21020378 Đỗ Thu Phương 09/03/2003 K66I-IT2 
41 21020405 Phan Mạnh Thắng 04/02/2003 K66I-IT2 
42 21020556 Nguyễn Đức Tùng 18/08/2003 K66I-IT2 
43 21020298 Lê Viết Đạt 11/09/2003 K66I-IT20 
44 21020297 Lê Minh Đạt 13/10/2003 K66I-IT3 
45 21020488 Phạm Vũ Hải 19/03/2003 K66M-AT 
46 21021103 Trần Thành Long 19/05/2002 K66M-EM 
47 21021143 Vũ Quang Vũ 12/09/2003 K66M-EM 
48 21021350 Nguyễn Kiều Phong 10/01/2003 K66M-MT2 
49 21021354 Hoàng Việt Quang 12/10/2003 K66M-MT2 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
50 21021317 Trần Quốc Huy 09/03/2003 K66M-MT3 
51 21021383 Nguyễn Việt Tú 29/06/2003 K66M-MT3 
52 22022524 Phùng Đình Thuận 16/12/2004 K67A-AI1 
53 22022129 Vương Hoàng Quý 07/12/2003 K67E-CE2 
54 22022130 Bùi Việt Hoàng 07/01/2003 K67E-CE2 
55 22027533 Phạm Thái Vinh 08/02/2004 K67E-RE 
56 22028197 Nguyễn Bá Duy 18/04/2004 K67I-CS2 
57 22028012 Đỗ Trung Kiên 06/02/2004 K67I-CS4 
58 22028208 Phạm Văn Toan 24/06/2004 K67I-CS4 
59 22021120 Nguyễn Văn Quang 23/09/2004 K67I-IT15 
60 22026501 Hoàng Công Vinh 05/02/2004 K67I-IT20 
61 22026518 Nguyễn Việt Sơn 31/10/2004 K67I-IT20 
62 22026527 Bùi Ngọc Như Ý 03/12/2003 K67I-IT20 
63 22026538 Nông Xuân Bảo 01/05/2004 K67I-IT20 
64 22024108 Nguyễn Minh Tuấn 18/02/2004 K67M-EM 
65 22026171 Dương Công Nguyên 29/11/2004 K67M-MT 
66 23021101 Lê Trung Đức 11/05/2005 K68C-CE1 
67 23021119 Lê Huy Hoàng 18/11/2005 K68C-CE1 
68 23021167 Đặng Nhật Quang 04/09/2005 K68C-CE1 
69 23020721 Nguyễn Quang Anh 30/06/2005 K68E-RE 
70 23020209 Phạm Việt Hoàng Nam 30/11/2005 K68G-AT 
71 24021051 Nguyễn Duy Tùng 01/06/2006 K69C-CE3 
72 24022047 Vũ Quang Minh 06/06/2006 K69G-AT 
73 24020767 Phạm Quang Linh 18/01/2006 K69P-EP3 
74 24021274 Đoàn Khắc Huân 03/02/2006 K69S-AE2 
75 24021337 Trần Tuấn Tú 27/10/2006 K69S-AE2 

Danh sách gồm 75 sinh viên./. 

 


